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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------ 

THỎA THUẬN KHUNG MUA SẮM TẬP TRUNG 

Số: 173 /TTK-TTMTSC-PM 

 

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy 

định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Quyết định số 3227/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh về việc quy 

định Danh mục tài sản mua sắm tập trung tỉnh Bình Thuận và Quyết định số 312/QĐ-

UBND ngày 26/01/2021 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Quyết định số 3227/QĐ-

UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh về việc quy định Danh mục tài sản mua sắm tập 

trung tỉnh Bình Thuận; 

Căn cứ E-HSMT, E-HSDT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm máy 

photocopy các loại theo phương thức tập trung năm 2021, 

Hôm nay, ngày 01 tháng  09 năm 2021, tại Trung tâm Mua tài sản công, chúng tôi 

gồm có: 

I. Đơn vị mua sắm tập trung: 

Tên đơn vị: Trung tâm Mua tài sản công tỉnh Bình Thuận.  

Quyết định thành lập: Quyết định số 2267/QĐ-UBND ngày 31/8/2007 của UBND 

tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Trung tâm Mua tài sản công tỉnh Bình Thuận.  

Mã số thuế: 3400412726.  

Đại diện: Ông Nguyễn Tuấn Khanh, chức vụ: Giám đốc.  

II. Nhà thầu cung cấp tài sản: 

Tên đơn vị: Công ty TNHH Phan Minh, địa chỉ: 183 Trần Hưng Đạo, thành phố Phan 

Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

Giấy đăng ký kinh doanh: 3400469088 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận 

cấp ngày 27/4/2006.  

Quyết định thành lập: ................................................................................................... 

Mã số thuế: 3400469088.  
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Đại diện: Bà Dương Trúc Sương, chức vụ: Giám đốc.  

Hai bên thống nhất ký kết thỏa thuận khung mua sắm tập trung với các nội dung sau: 

Điều 1. Phạm vi cung cấp tài sản 

1. Tên tài sản và số lượng tài sản (kèm biểu chi tiết mô tả chi tiết tên, tiêu chuẩn kỹ 

thuật, xuất xứ của hàng hóa) cung cấp. 

2. Danh sách các cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản. 

Stt Tên tài sản Tên đơn vị sử dụng 

1 Máy photocopy kỹ 

thuật số Ricoh MP 

4055SP + ARDF 

3090 (Cấu hình số 01) 

 

- Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận. 

- Thanh tra tỉnh 

- Trung tâm Dịch vụ việc làm 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

- Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi 

- Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận 

2 Máy photocopy kỹ 

thuật số Ricoh MP 

3055SP + ARDF 

3090 (Cấu hình số 02) 

- Trường Cao đẳng cộng đồng 

- Chi cục Trồng Trọt và Bảo vệ thực vật 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tuy Phong 

- Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Tuy Phong 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hàm Thuận Bắc 

3 Máy photocopy kỹ 

thuật số Konica 

Minolta bizhub 360i  

+ DF-632 (Cấu hình 

số 03) 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

- UBND xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình 

- UBND xã Bình An, huyện Bắc Bình 

- UBND xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình 

- UBND xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình 

- UBND xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình 

4 Máy photocopy kỹ 

thuật số Konica 

Minolta bizhub 306i  

+ DF 633 (Cấu hình 

số 04) 

- Trung tâm Dịch vụ miền núi 

- Trường THCS Long Hải, huyện Phú Quý 

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Quý 

- UBND xã Tam Thanh, huyện Phú Quý 

- Báo Bình Thuận 
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Điều 2. Giá bán tài sản: 1.498.700.000 đồng  

Số tiền bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm chín mươi tám triệu, bảy trăm nghìn đồng 

chẵn (giá trên bao gồm thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển, giao hàng, lắp đặt, vận 

hành chạy thử, hướng dẫn sử dụng, bàn giao, dịch vụ hậu mãi sau bán hàng tại các đơn 

vị sử dụng tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và các chi phí liên quan khác).  

Điều 3. Thanh toán, thanh lý thỏa thuận khung 

1. Thanh toán: 

- Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản theo thỏa thuận giữa đơn vị 

sử dụng tài sản và nhà thầu cung cấp. 

- Đồng tiền thanh toán: bằng tiền đồng Việt Nam (VND) 

- Thời hạn thanh toán: Trong năm 2021 theo thỏa thuận giữa nhà thầu với đơn vị 

sử dụng tài sản (sau khi đã bàn giao, nghiệm thu tài sản và thực hiện bảo lãnh bảo hành 

của nhà thầu theo quy định). 

2. Thanh lý: 

- Nhà thầu và đơn vị sử dụng tài sản tiến hành thanh lý hợp đồng khi hai bên đã 

tiến hành bàn giao, nghiệm thu tài sản đưa vào sử dụng và nhà thầu đã thực hiện bảo 

lãnh bảo hành theo quy định. 

Điều 4. Thời gian, địa điểm bàn giao tài sản (dự kiến) 

1. Thời gian giao tài sản: 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng với đơn vị trực tiếp sử 

dụng tài sản, thời gian cụ thể theo thỏa thuận giữa nhà thầu với đơn vị sử dụng tài sản. 

2. Địa điểm giao tài sản: tại các đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản trên địa bàn tỉnh 

Bình Thuận. 

Điều 5. Bảo hành, bảo trì; đào tạo, hướng dẫn sử dụng tài sản 

1. Điều kiện bảo hành, bảo trì:  

- Nhà thầu đảm rằng hàng hóa được cung cấp theo hợp đồng là mới, chưa sử dụng, 

đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn chế tạo và sẽ không có các khuyết tật nảy sinh dẫn 

đến bất lợi trong quá trình sử dụng hàng hóa. 

- Toàn bộ hàng hóa được bảo hành trong: 60.000 bản chụp trong thời gian 12 

tháng (tùy điều kiện nào đến trước) được tính kể từ khi hàng hóa được bàn giao, nghiệm 

thu. Trong thời gian bảo hành, trường hợp hàng hóa bị hư hỏng nếu không do lỗi của 

đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản nhà thầu sẽ tiến hành sửa chữa, khắc phục hư hỏng; 

trường hợp không thể sửa chữa được thì nhà thầu sẽ thay thế mới.  

2. Đào tạo, hướng dẫn sử dụng tài sản. 

- Nhà thầu có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn cho đơn vị sử dụng tài sản. 

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của các Bên có liên quan 

1. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu cung cấp tài sản. 
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- Nhà thầu cung cấp cho các đơn vị sử dụng tài sản đầy đủ các loại hàng hóa như 

nêu tại điều 1 của thỏa thuận khung  này, đồng thời cung cấp Catalogue với đầy đủ 

thông số kỹ thuật của sản phẩm máy photocopy của nhà sản xuất, tài liệu hướng dẫn sử 

dụng bằng tiếng Anh, tiếng Việt và tài liệu hướng dẫn sửa chữa, bảo quản thiết bị và 

kèm theo giấy tờ có liên quan [C/Q; C/O; tờ khai hàng hóa nhập khẩu lô hàng đó (đối 

với hàng hóa nhập khẩu)], cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm được 

nêu tại các điều khoản của hợp đồng. 

- Nhà thầu có trách nhiệm thực hiện bảo lãnh bảo hành thiết bị với các đơn vị trực 

tiếp sử dụng tài sản khi ký hợp đồng, nghiệm thu bàn giao thiết bị theo đúng quy định.  

2. Quyền và nghĩa vụ của đơn vị ký hợp đồng mua sắm, sử dụng tài sản. 

- Đơn vị sử dụng tài sản có trách nhiệm phối hợp với nhà thầu thực hiện bảo lãnh 

bảo hành thiết bị khi ký hợp đồng, nghiệm thu bàn giao thiết bị theo đúng quy định. 

- Đơn vị sử dụng tài sản có trách nhiệm thanh toán cho nhà thầu theo giá hợp 

đồng theo phương thức quy định cụ thể tại hợp đồng. 

3. Quyền và nghĩa vụ của đơn vị mua sắm tập trung. 

- Trung tâm Mua tài sản công theo dõi, giám sát tình hình thực hiện hợp đồng và 

nghiệm thu, bàn giao tài sản trên cơ sở báo cáo của các đơn vị sử dụng tài sản. 

- Trong quá trình thực hiện có phát sinh tranh chấp giữa đơn vị sử dụng tài sản và 

nhà thầu, Trung tâm Mua tài sản công sẽ phối hợp hòa giải. 

Điều 7. Thời hạn có hiệu lực của thỏa thuận khung. 

Kể từ ngày ký thỏa thuận khung.   

Điều 8. Xử phạt do vi phạm thỏa thuận khung. 

- Mức khấu trừ: 3%/tuần khi nhà thầu cung cấp chậm thực hiện bàn giao tài sản. 

- Mức khấu trừ tối đa: 10%. 

Điều 9. Các nội dung liên quan khác. 

Thỏa thuận khung này được làm thành 30 bản có giá trị pháp lý như nhau; Trung 

tâm Mua tài sản công, Công ty TNHH Phan Minh (mỗi bên giữ 02 bản); gửi Kho bạc 

Nhà nước tỉnh; gửi Sở Tài chính; gửi các đơn vị đầu mối đăng ký mua sắm tập trung 

(mỗi đơn vị 01 bản). 

Thỏa thuận khung này là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp sử dụng 

tài sản ký hợp đồng mua sắm tài sản với nhà thầu cung cấp tài sản./. 

 ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU CUNG CẤP TÀI SẢN 

 
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ MUA SẮM TẬP TRUNG 
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BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT THIẾT BỊ 

(kèm theo Thỏa thuận khung số 173 /TTK-TTMTSC ngày  01 / 9 /2021) 

 

Stt Danh mục hàng hoá 
Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

mời thầu 

Xuất xứ, ký mã 

hiệu, nhãn mác của 

sản phẩm 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

 

1 Máy photocopy kỹ thuật số Ricoh MP 4055SP + 

ARDF 3090 (Cấu hình số 1)  

❖ Hãng sản xuất: Ricoh – Nhật Bản  

❖ Model: MP 4055SP  

❖ Xuất xứ: Trung Quốc  

❖ Thông số kỹ thuật:  

Chức năng: Photocopy  – Print mạng– Scan mạng  

Copy:  

- Tốc độ copy: 40 trang/phút;  

- Độ phân giải: 600 x 600 dpi;  

- Sao chụp liên tục: 999 tờ;  

- Tỷ lệ thu nhỏ/phóng to: 25 to 400%.  

Tiện ích:  

Hệ thống tăng tốc khởi động, mã số quản lý thiết bị, mã 

số cho người sử dụng (8 digits /1.000 user codes), Chức 

năng quét ảnh 1 - Chụp nhiều bản, Chức năng tự động 

xoay ảnh, Tự động chọn khổ giấy, Chụp sách/Trang đôi, 

Chọn chế độ chụp theo kiểu ảnh bản gốc, Sao chụp âm 

bản - dương bản; Chức năng chèn bìa/ phân chương; 

Chức năng xoá viền/ xoá giữa/chỉnh lề: 1mm step (0-30 

mm), Mặc định: 5 mm, bìa trước: 5 mm trái, Bìa sau: 5 

mm phải; Đánh dấu văn bản/ Số trang/Ngày tháng; Chụp 

dồn tài liệu/Chụp lặp lại: 8 duplex into 1 duplex; Tính 

năng chia bộ tài liệu; Thời gian khởi động: 20 giây.   

Máy 06 Hãng sản xuất: Ricoh 

– Nhật Bản Model: 

MP 4055SP Xuất xứ: 

Trung Quốc  

89.000.000 534.000.000 
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Print:  

-   Tốc độ in liên tục: 40 trang/phút;  

-   Công nghệ in: Laser;  

-   Bản in đầu tiên: 4 giây;  

-   Độ phân giải: 1.200 x 1.200 dpi;  

-   Giao thức mạng: TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/ SPX;  

- Ngôn ngữ in chuẩn: PCL5e, PCL6, PDF Direct. 

AdobePS3\PDF (Option).  

Scan:  

-  Chức năng quét ảnh: Standard color scan.  

-  Tốc độ scan: ARDF (80 bản/phút).  

-  Độ phân giải scan: 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 

600 dpi.  

-  Quét ảnh gửi Email trực tiếp từ máy quét: SMB, FTP, 

NCP Sending E-mail: SMTP, POP, IMAP4.  

- Quét ảnh vào thư mục với điều khiển từ máy quét, quét 

ảnh với điều khiển từ máy tính.  

- Định dạng tập tin quét ảnh: Trang đơn: 

TIFF/JPEG/PDF/PDF-A/độ nén cao PDF, encryption 

PDF, OCR. Nhiều trang: TIFF/PDF/PDF-A/độ nén cao 

PDF, encryption PDF,OCR  

- Khổ scan tối đa: A5 – A3 .  

- Quét, lưu tập tin nhiều trang .  

- Số lượng địa chỉ email có thể lưu: 2.000.  

- Số lượng địa chỉ email mỗi lần gửi: Max 500.  

Giao diện:   

- Kết nối chuẩn: Ethernet (1.000 BASE-T/100 BASE-

TX/10 BASE-T), USB 2.0 Type A (2 cổng ở mặt sau 

máy, 1 cổng trên bảng điều khiển), Type B, Cổng SD trên 

bảng điều khiển, Wireless LAN  

- Bộ nhớ RAM: 2GB + HDD 320 GB.  
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- Tốc độ processor: 1.46 GHz.   

- Công suất trung bình – tối đa: 9.000 – 50.000 

trang/tháng. Nguồn giấy và chất liệu giấy:  

- Khổ giấy: Min A6 - Max A3.  

- Trữ lượng giấy: khay giấy vào tiêu chuẩn 1.100 (550 + 

550) tờ, khay giấy tay: 100 tờ, Khay chứa bản sao tiêu 

chuẩn: 500 tờ.  

- Định lượng giấy sao chụp (gsm): Tray 60– 

300gsm/Bypass: 52 -300gsm  

- Bộ chuyền và đảo bản gốc: ARDF – 100 tờ.  

- Tính năng đảo mặt bản sao: Standard.  

Bảng điều khiển:  

- Smart Operation Panel 10.1 inches.  

- Bộ nhớ Ram: 2 GB.  

- Tốc độ processor: 1 GHz.  

- Hệ điều hành: Android V4.2 

2 Máy photocopy kỹ thuật số Ricoh MP 3055SP + 

ARDF 3090 (Cấu hình số 02)  

❖ Hãng sản xuất: Ricoh- Nhật bản  

❖ Model: MP 3055SP  

❖ Xuất xứ: Trung Quốc  

❖ Thông số kỹ thuật:  

Chức năng: Photocopy  – Print mạng – Scan mạng  

Copy 

 - Tốc độ copy: 30 trang/phút  

- Độ phân giải: 600 x 600 dpi  

- Số lượng bản copy: 999 tờ  

- Tỷ lệ thu nhỏ/phóng to: 25 to 400%  

Tiện ích 

 - Hệ thống tăng tốc khởi động,  mã số quản lý thiết bị, 

mã số cho người sử dụng (8 digits /1.000 user codes), 

Máy 05 
Hãng sản xuất:  

Ricoh - Nhật bản  

Model: MP 3055SP  

Xuất xứ: Trung Quốc  

74.000.000 370.000.000 
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Chức năng quét ảnh 1 - Chụp nhiều bản, Chức năng tự 

động xoay ảnh, Tự động chọn khổ giấy, Chụp sách/ 

Trang đôi, Chọn chế độ chụp theo kiểu ảnh bản gốc, Sao 

chụp âm bản - dương bản  

- Chức năng chèn bìa/ phân chương  

- Chức năng xoá viền/ xoá giữa/ Chỉnh lề: 1mm step (0-

30mm) , Mặc định: 5mm, bìa trước: 5mm trái, Bìa 

sau:5mm phải  

- Đánh dấu văn bản/ Số trang/ Ngày tháng  

- Chụp dồn tài liệu/ Chụp lặp lại: 8 duplex into 1 duplex  

- Tính năng chia bộ tài liệu  

- Thời gian khởi động: 20 giây  

Print  

- Tốc độ in liên tục: 30 trang/phút  

- Công nghệ in: Laser  

- Bản in đầu tiên: 4,6 giây  

- Độ phân giải: 1.200 x 1.200 dpi  

- Giao thức mạng: TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX  

- Ngôn ngữ in chuẩn: PCL5e, PCL6, PDF Direct. 

AdobePS3\PDF (Option)…  

Scan 

 - Chức năng quét ảnh: Standard color scan  

- Tốc độ scan: ARDF (80 bản/phút), SPDF (Simplex 110 

bản/phút, duplex 180 bản/phút)  

- Độ phân giải scan: 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 

600 dpi  

- Quét ảnh gửi Email trực tiếp từ máy quét: SMB, FTP, 

NCP  

- Sending E-mail: SMTP, POP, IMAP4  

- Quét ảnh vào thư mục với điều khiển từ máy quét, Quét 

ảnh với điều khiển từ máy tính  

- Định dạng tập tin quét ảnh: Trang đơn: 

TIFF/JPEG/PDF/PDF-A/độ nén cao PDF, encryption 
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PDF, OCR. Nhiều trang: TIFF/PDF/PDF-A/độ nén cao 

PDF, encryption PDF, OCR…  

- Khổ scan tối đa: A5 - A3 

- Quét, lưu tập tin nhiều trang  

- Số lượng địa chỉ email có thể lưu: 2000  

- Số lượng địa chỉ email mỗi lần gửi: max 500  

Giao diện  

- Kết nối chuẩn: Ethernet (1.000 BASE-T/100 BASE-

TX/10 BASE-T), USB 2.0 Type A (2 cổng ở mặt sau 

máy, 1 cổng trên bảng điều khiển), Type B, Cổng SD trên 

bảng điều khiển, Wireless LAN  

- Bộ nhớ: 2GB + HDD 320 GB  

- Tốc độ processor:  1.46 GHz  

- Công suất trung bình – tối đa: 5.000 – 20.000 

trang/tháng  

Nguồn giấy và chất liệu giấy:  

- Khổ giấy: Min A6 - Max A3  

- Trữ lượng giấy: khay giấy vào tiêu chuẩn  1.100 (550  + 

550) tờ, khay giấy tay: 100 tờ, Khay chứa bản sao tiêu 

chuẩn: 500 tờ,  

- Định lượng giấy sao chụp (gsm): Tray 60 – 300 gsm 

/Bypass : 52 -300 gsm  

- Bộ chuyền và đảo bản gốc: – 100 tờ   

- Tính năng đảo mặt bản sao: Standard  

- Vật tư tiêu hao: Mực – 24.000 bản, trống – 120.000 bản  

Bảng điều khiển  

- Smart Operation Panel  10.1 inches 

- Bộ nhớ Ram: 2GB  

- Tốc độ processor:  1 GHz  

- Hệ điều hành: Android V4.2 

3 Máy photocopy kỹ thuật số Konica Minolta Bizhub 

360i  + DF-632 (cấu hình số 03)  

❖ Hãng sản xuất: Konica Minolta- Nhật bản  

Máy 06 Hãng sản xuất: 

Konica Minolta- 

58.700.000   352.200.000  



10 

 

❖ Model: Bizhub 360i  

❖ Xuất xứ: Malaysia (DF – 632: Xuất  xứ Trung Quốc)  

❖ Thông số kỹ thuật:  

Chức Năng chuẩn: Photocopy -  in mạng -  Scan màu  

 - Tốc độ in/sao chụp (01 mặt): 36 trang A4/ phút  

 - Thời gian copy bản đầu tiên: 5.0 giây hoặc thấp hơn  

 - Thời gian khởi động: 12 giây hoặc thấp hơn  

 - Bộ nhớ chuẩn: 8 GB    

 - Ổ cứng: 256 GB SSD  

 - Màn hình điều khiển: Cảm ứng màu 10.1” / 1024 x 600  

 - Khay giấy tiêu chuẩn:  

 * Khay 1: 500 tờ, A6-A3, khổ tùy chọn, 52-256 gsm  

 * Khay 2: 500 tờ, A5-SRA3, khổ tùy chọn, 52-256 gsm  

 - Khay giấy tay: 150 tờ; A6-SRA3; Khổ tùy chọn; Biểu 

ngữ; 60-300 gsm  

 - Cổng kết nối: 10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0  

 Tính năng Photocopy 

- Độ phân giải: 600 dpi x 600 dpi  

- Phóng to, thu nhỏ: 25–400% (0,1% mỗi bước); Phóng 

thu tự động  

- Khổ bản gốc: A6–A3; Khổ tùy chọn  

- Bộ nạp đảo bản gốc tự động: 100   

- Bộ đảo mặt bản in tự động: A5-SRA3; 52-256 gsm  

Tính năng In   
- Độ phân giải: 1800 (equivalent) x 600 dpi; 1200 x 1200 

dpi  

- Chức năng in mạng: Có  

- Ngôn ngữ in: PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 

(CPSI 3016); XPS  

- Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 7 (32/64); Windows 

8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 

2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows 

Nhật bản  

Model: Bizhub 360i 

Xuất xứ: Malaysia 

(DF – 632: Xuất  xứ 

Trung Quốc) 
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Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 

2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or 

later; Unix; Linux; Citrix  

- In từ thiết bị đi động: AirPrint (iOS); Mopria (Android); 

Mobile Print(iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile 

Authentication and Pairing (iOS/Android); Google Cloud 

Print; WiFi Direct  

Tính năng Scan   
- Tốc độ Scan: 1 mặt 80 trang/phút; 2 mặt 37 trang/phút    

- Độ phân giải: 600 dpi x 600 dpi  

- Khổ giấy: Tối đa A3 

- Các chức năng scan: Quét vào email (Scan-to Me); 

Quét vào SMB (Scan-to-Home); Quét vào FTP; Quét vào 

Box; Quét vào USB; Quét vào WebDAV; Quét vào 

URL; Quét TWAIN  

- Số lượng địa chỉ nhận: 2.000 địa chỉ + 100 nhóm; Hỗ 

trợ LDAP  

- Công suất tiêu thụ điện tối đa: Thấp hơn 1,58 kW  

- Loại mực sử dụng: Hộp mực chính hãng, số bản 

chụp/hộp nạp sẵn lần đầu 24.000 bản chụp/hộp 

4 Máy photocopy kỹ thuật số Konica Minolta Bizhub 

306i  + DF 633 (cấu hình số 4)  

❖ Hãng sản xuất: Konica Minolta- Nhật bản  

❖ Model: Bizhub 306i  

❖ Xuất xứ: Trung Quốc  

❖ Thông số kỹ thuật:  

Chức năng : Photocopy -  in  mạng - Scan màu.  

- Tốc độ in/sao chụp (01 mặt): 30 trang A4/ phút  

- Thời gian copy bản đầu tiên: 5,0 giây hoặc thấp hơn  

- Thời gian khởi động: 13 giây hoặc thấp hơn  

- Bộ nhớ chuẩn: 4 GB    

- Màn hình điều khiển: LCD cảm ứng màu 7 inches  

Máy 05 Hãng sản xuất: 

Konica Minolta- 

Nhật bản  

Model: Bizhub 306i 

Xuất xứ: Trung Quốc  

48.500.000 242.500.000 



12 

 

- Khay giấy:  

*  1 x 250; A5-A3; kích thước tùy chỉnh; 64-157 g/m²  

*  1x 250 tờ; B5-A3; kích thước tùy chỉnh; 64-90 g/m²   

- Khay giấy tay: 100 tờ; A5-A3; kích thước tùy chỉnh; 

64-157 g/m² 

- Cổng kết nối: 10-BASE-T/100-BASE-TX/1.000-

BASE-T Ethernet, USB 1.1, USB 2.0  

- Công suất tiêu thụ điện tối đa: Thấp hơn 1522W  

- Loại mực sử dụng: Hộp mực chính hãng, số bản 

chụp/hộp nạp sẵn lần đầu 12.000 bản chụp/hộp   

Tính năng Photocopy   

- Độ phân giải: 600 dpi x 600 dpi  

- Phóng to, thu nhỏ: 25-400% trong 0,1% bước, thu 

phóng tự động  

- Khổ giấy sao chụp: Tối đa A3  

- Bộ nạp đảo bản gốc tự động: 130 tờ    

- Bộ đảo bản sao tự động: Có  

Tính năng In   

- Độ phân giải: 600 dpi x 600 dpi  

- Chức năng in mạng: Có  

- Ngôn ngữ in: PostScript 3 (3016) Emulation, PCL 6 

(XL Version 3.0) Emulation, PCL 5e/c Emulation, XPS  

- Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 7 (32/64), Windows 8.1 

(32/64), Windows 10 (32/64), Windows Server 2008 

(32/64),Windows Server 2008 R2, Windows Server 

2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, 

Macintosh OS X 10.9 hoặc mới hơn, Linux, Unix, Citrix  

- In từ thiết bị đi động: AirPrint (iOS), Mopria (Android), 

Print Service (Android),  Mobile Print (iOS, Android, 

Windows 10 Mobile), Google Cloud Print; WiFi trực tiếp 

Tính năng Scan  
- Tốc độ Scan:    

 Quét bản gốc 1 mặt: 30 ipm (600 dpi), 55 ipm (300 dpi)  
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 Quét bản gốc 2 mặt: 15 ipm (600 dpi), 22 ipm (300 dpi)  

- Độ phân giải: 600 dpi x 600 dpi 

- Khổ giấy: Tối đa A3  

- Các chức năng scan: Scan-to-email (Scan-toMe); Scan-

to-SMB (Scan-to-Home); Scan-toFTP; Scan-to-Box; 

Scan-to-USB; Scan-toWebDAV; TWAIN scan, Scan to 

FTP, Scan to WebDAV, Scan to BOX , Scan to WSD 

(Web Service), Scan to DPWS (Device Profile for Web 

Service), Scan to Scan Server, Scan to USB 

memory,Network, TWAIN scan  

- Số lượng địa chỉ nhận: 2,100 (cá nhân + nhóm), hỗ trợ 

LDAP, DA 

Địa điểm cung cấp : Tại các đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận    

Tổng cộng giá dự thầu [đã bao gồm thuế 10% VAT, thuế nhập khẩu, các chi phí khác ( vận chuyển, lắp đặt, 

bàn giao, hướng dẫn sử dụng…)] 

1.498.700.000  

 


